
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18 Đường số 1, Khu nhà ở Phú Hồng Thịnh, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân 
Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

06/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TMDV THUẬN THIÊN PHÁT

3703159913

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669(Chính)

6. Trồng lúa 0111

7. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây ăn quả 0121

10. Chăn nuôi khác 0149

11. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

12. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

13. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

16. Quảng cáo 7310

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TMDV THUẬN THIÊN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869828239
Email:

Fax:
Website:
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22. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

23. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

24. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

25. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

26. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

27. Sản xuất giày, dép 1520

28. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

29. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

30. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

31. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

32. In ấn 1811

33. Dịch vụ liên quan đến in 1812

34. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

35. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

36. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

37. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

38. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

41. Bốc xếp hàng hóa 5224

42. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

43. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

44. Dịch vụ ăn uống khác 5629

45. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

46. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

47. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

48. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

49. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

50. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

51. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

52. Xây dựng nhà để ở 4101

53. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

54. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

55. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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5.000.000.000 VNĐ

56. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038090050222

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hợp Nhất, Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 18, Đường số 1, Khu nhà ở Phú Hồng Thịnh, Khu phố Chiêu Liêu, 
Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

MÃ LƯƠNG CHUNG Nam
20/11/1990 Kinh Việt Nam

13/12/2022 Cục cảnh Sát Quản Lý hành Chính về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038090050222
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hợp Nhất, Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 18, Đường số 1, Khu nhà ở Phú Hồng Thịnh, Khu phố Chiêu Liêu, 
Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   MÃ LƯƠNG CHUNG Nam

20/11/1990 Kinh Việt Nam

13/12/2022 Cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự 
Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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